                                                                                     
 
	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG
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Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 
	


TT
	

Chủ đề
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
Tổng


	
Tỉ lệ %
điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng – Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Bài mở đầu (6 tiết)
	- Phương pháp và kĩ năng trong học tập môn KHTN.
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5%

	
2
	Chủ đề 1:
Nguyên tử. Nguyên tố hóa học
(8 tiết)
	- Nguyên tử.
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5%

	
	
	- Nguyên tố hóa học.
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5%

	
3
	Chủ đề 2:
Sơ lược về Bảng tuần hoàn các NTHH
(7 tiết)
	- Sơ lược về Bảng tuần hoàn các NTHH
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5%

	

4
	

Chủ đề 3: Phân tử
(13 tiết)
	- Phân tử, đơn chất, hợp chất.
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5%

	
	
	- Giới thiệu về liên kết hóa học.
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5%

	
	
	- Hóa trị, công thức hóa học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
1,0
	
	
	1
	10%

	

5
	

Chủ đề 4: Tốc độ
(11 tiết)
	- Tốc độ của chuyển động.
	
	
	
	
	
	
	
	2 ý
0,5
	
	
	
	1 
1,0
	
	2 ý
	1
	15%

	
	
	- Đồ thị quãng đường- thời gian. 
	
	
	
	
	1
1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	10%

	6
	Chủ đề 5: Âm thanh
(10 tiết)
	- Sự truyền âm
	
	
	
	
	
	
	
	2 ý
0,5
	
	
	
	
	
	2 ý
	
	5%

	
	
	- Biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm.
	
	
	
	
	1
1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	10%

	
	
	- Phản xạ âm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
1,0
	
	
	1
	
	
	10%

	7
	Chủ đề 6: Ánh sáng
(8 tiết)
	- Ánh sáng, tia sáng.
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5%

	
	
	- Sự phản xạ ánh sáng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
1,0
	
	
	
	
	
	1
	10%

	Tổng số câu
	12
	
	
	
	2
	
	
	1
	1
	1
	
	2
	13
	3
	3
	19

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100%



Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

	

TT
	
Chủ đề
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Bài mở đầu (6 tiết)
	- Phương pháp và kĩ năng trong học tập môn KHTN.
	Biết: - Trình bày được một số phương pháp và kĩ năng trong học tập môn KHTN.
- Biết sử dụng một số dụng cụ đo (trong nội dung môn KHTN 7).
	C1, C2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	Chủ đề 1:
Nguyên tử. Nguyên tố hóa học
(8 tiết)
	
- Nguyên tử.
	Biết: - Biết được khái niệm nguyên tử. 
- Trình bày được mô hình nguyên tử Rutherfor - Bohr
	C3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Nguyên tố hóa học
	Biết: -  Biết được khái niệm về nguyên tố hóa học và kí hiệu nguyên tố hóa học.
- Viết được KHHH của nguyên tố.
	C4, C5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	Chủ đề 2:
Sơ lược về Bảng tuần hoàn các NTHH
(7 tiết)
	- Sơ lược về Bảng tuần hoàn các NTHH

	Biết: – Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
[bookmark: _Hlk107251268]– Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì.
	C6, C7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

4
	

Chủ đề 3: Phân tử
(13 tiết)
	- Phân tử, đơn chất, hợp chất.
	Biết: - Nêu được khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất. 
- Phân loại được đơn chất, hợp chất. 
	C8, C9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Giới thiệu về liên kết hóa học.
	Biết: - Nêu được mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử của một số nguyên tố khí hiếm.
	C10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Hóa trị, công thức hóa học.
	Vận dụng: – Xác định được công thức hoá học của hợp chất khi biết hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C18

	

5
	

Chủ đề 4: Tốc độ
(11 tiết)
	
- Tốc độ của chuyển động.
	Hiểu: - Hiểu được sơ lược cách đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây và cổng quang điện trong dụng cụ thực hành ở nhà trường; thiết bị “bắn tốc độ” trong kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông
- Tốc độ = quãng đường vật đi/thời gian đi quãng đường đó.
	
	
	
	
	
	
	
	C15
2 ý
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: - Xác định được tốc độ qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng.
- Đổi được đơn vị tốc độ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C19

	
	
	- Đồ thị quãng đường- thời gian.
	Hiểu: - Hiểu để khai thác được các yếu tố trong đồ thị quãng đường – thời gian.
	
	
	
	
	C13
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Chủ đề 5: Âm thanh
(10 tiết)
	

- Sự truyền âm
	Hiểu: - Giải thích được hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế về sự truyền âm.
	
	
	
	
	
	
	
	C15
2 ý
	
	
	
	

	
	
	- Biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm.
	Hiểu: - Hiểu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm; độ cao của âm với tần số âm.
	
	
	
	
	C14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Phản xạ âm.
	Biết: - Đề xuất được phương án đơn giản để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C17
	
	

	7
	Chủ đề 6: Ánh sáng
(8 tiết)
	- Ánh sáng, tia sáng.
	Biết: - Nhận biết được vật sáng, nguồn sáng. 
- Biết được quy ước biểu diễn đường truyền của tia sáng.
	C11, C12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Sự phản xạ ánh sáng.
	Vận dụng: - Biết vận dụng nội dung định luật phản xạ ánh sáng và  tính chất ảnh của vật qua gương phẳng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	C16
	
	
	

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	
	2
	
	
	1
	1
	1
	
	2

	Tổng số điểm
	
	3,0
	
	
	
	2,0
	
	
	1,0
	1,0
	1,0
	
	2,0

	Tỉ lệ %
	
	30%
	
	
	
	20%
	
	
	10%
	10%
	10%
	
	20%
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (3,0 điểm) 
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Để tiến hành làm thí nghiệm em cần có những kĩ năng nào?
A. Quan sát, đo.                                                        B. Quan sát, phân loại, liên hệ.
C. Quan sát, đo, dự đoán, phân loại, liên hệ.            D. Đo, dự đoán, phân loại, liên hệ.
Câu 2: Dùng thước để đo chiều dài mặt bàn bằng đơn vị centimét. Trong hoạt động này đã sử dụng kĩ năng
A. quan sát.              B. đo.                C. liên hệ.               D. phân loại.
Câu 3: Nguyên tử là
A. những hạt cực kì nhỏ bé, mang điện tích dương, cấu tạo nên chất.
B. những hạt cực kì nhỏ bé, mang điện tích âm, cấu tạo nên chất.
C. những hạt có kích thước gần như hạt gạo, không mang điện, cấu tạo nên chất.
D. những hạt cực kì nhỏ bé, không mang điện, cấu tạo nên chất.
Câu 4: Nguyên tố hóa học là 
A. tập hợp những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân.
B. tập hợp những nguyên tử có cùng số neutron trong hạt nhân.
C. tập hợp những nguyên tử có cùng số electron và số neutron trong hạt nhân.
D. tập hợp những nguyên tử có cùng khối lượng.
Câu 5: Calcium là một nguyên tố hóa học có nhiều trong xương và răng, giúp cho xương và răng chắc khỏe. Kí hiệu hóa học của nguyên tố calcium là
A. Mg.                B. Na.              C. Cu.               D. Ca.
Câu 6: Nguyên tắc nào sau đây không đúng khi sắp xếp các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn?
A. Các nguyên tố hóa học được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
B. Các nguyên tố được xếp trong cùng một hàng có cùng số lớp electron trong nguyên tử.
C. Các nguyên tố có khối lượng gần bằng nhau được xếp trong cùng một hàng.
D. Các nguyên tố trong cùng một cột có tính chất hóa học tương tự nhau.
Câu 7: Cho ô nguyên tố sodium:
[image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều Bài 3 (có đáp án): Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học]
Số hiệu nguyên tử của nguyên tố sodium là
A. 23.              B. 11.              C. 12.              D. 24.
Câu 8: Cho các chất: N2 ; HCl ; Br2 ; KOH ; N2O5 ; Fe ; Na2SO4 trong đó có:
A. 3 đơn chất, 4 hợp chất.                       B. 4 đơn chất, 3 hợp chất.
C. 1 đơn chất, 6 hợp chất.                       D. 6 đơn chất, 1 hợp chất. 
Câu 9: Hạt đại diện cho chất là:
A. Nguyên tử. 	             B. Phân tử.		 C. Electron.		D. Proton.
Câu 10: Nguyên tử nguyên tố nào có lớp vỏ bền vững?
A. Nguyên tử kim loại.         B. Nguyên tử phi kim.        C. Nguyên tử khí hiếm.         D. Nguyên tử oxygen.
Câu 11: Chọn câu sai trong các câu sau.
A. Ánh sáng là một dạng của năng lượng.
B. Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.
C. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.
D. Mặt trăng là một nguồn sáng.
Câu 12: Để biểu diễn đường truyền của tia sáng, người ta sử dụng:
A. một đoạn thẳng.          B. một đường thẳng.            C. một đường thẳng có hướng.           D. Cả A và B.
II. Trắc nghiệm Đúng – Sai: (2,0 điểm)
Câu 13 (1,0 điểm). Chỉ ra khẳng định Đúng – Sai trong các khẳng định về đồ thị quãng đường - thời gian:
a) Nếu đồ thị quãng đường – thời gian nằm ngang (song song với trục thời gian) thì vật đang chuyển động nhanh dần đều. 
b) Trên đồ thị quãng đường – thời gian, đoạn đồ thị càng dốc thì tốc độ chuyển động của vật càng lớn. 
c) Khi tốc độ của phương tiện càng lớn thì quãng đường phanh cần thiết để dừng xe càng dài. 
d) Đồ thị quãng đường – thời gian không thể cho biết vật đang đứng yên hay không. 
Câu 14 (1,0 điểm). Chỉ ra khẳng định Đúng – Sai trong các khẳng định biên độ, tần số, độ cao và độ to của âm:
a) Biên độ dao động càng lớn thì âm nghe càng to. 
b) Độ to của âm phụ thuộc vào tần số dao động của nguồn âm.  
c) Âm bổng là âm có tần số cao hơn âm trầm. 
d) Hai âm có cùng tần số nhưng biên độ khác nhau sẽ có độ cao giống nhau nhưng độ to khác nhau. 
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm).
Câu 15 (1,0 điểm). Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?
1. Dụng cụ dùng để đo tốc độ là thiết bị “bắn tốc độ”.
2. Một vận động viên xe đạp đi với tốc độ là 45km/h. Quãng đường người đó đi được trong vòng 2 giờ là 90 km.
3. Môi trường càng loãng thì âm truyền đi càng nhanh. 
4. Trong các môi trường: Nước sôi, tấm nhựa, chân không, cao su. Có 2 môi trường không thể truyền được âm. 
Câu 16 (1,0 điểm). 
1. Một tia sáng chiếu tới gương phẳng với góc tới 35°. Hỏi góc phản xạ bằng bao nhiêu độ?
2. Một học sinh đứng trước gương phẳng và thấy ảnh của mình cách gương 1,2 m. Hỏi học sinh đứng cách gương bao nhiêu mét? 
3. Một tia sáng SI chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương phẳng một góc 30o như hình vẽ. Hỏi góc tới bằng bao nhiêu độ?
 [image: Trắc nghiệm KHTN 7 Bài 13: Sự phản xạ ánh sáng (có đáp án) - Cánh diều]
4. Một tia sáng có góc tới 25°. Hỏi góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ bằng bao nhiêu độ?
PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm).
Câu 17 (1,0 điểm). Khu dân cư nơi gia đình em ở, thường tổ chức các hoạt động tập thể vào buổi tối với tiếng ồn khá lớn, việc này ảnh hưởng xấu đến việc học tập của em. Em hãy đề xuất với bố mẹ một số biện pháp đơn giản nhằm giảm ảnh hưởng của những tiếng ồn đó đối với hoạt động học tập của em.
Câu 18 (1,0 điểm). Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Fe hóa trị III và O.
Câu 19 (1,0 điểm). Một bạn học sinh đi xe đạp được quãng đường 3 km trong thời gian 15 phút.
a) Tính tốc độ chuyển động của bạn học sinh đó theo đơn vị km/h.
b) Đổi tốc độ vừa tính được ra m/s.
Hết đề
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (mỗi câu 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.A
	C
	B
	D
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	D
	C


II. Trắc nghiệm đúng(Đ) sai (S): (mỗi ý 0,25 điểm)
	Câu 13
	a
	b
	c
	d
	Câu 14
	a
	b
	c
	d

	
	S
	Đ
	Đ
	S
	
	Đ
	S
	Đ
	Đ


III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: (mỗi câu 1,0 điểm)
	Câu 15

	2



	Câu 16
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	35
	1,2
	60
	50



PHẦN II: TỰ LUẬN 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
Câu 17
(1,0đ)
	- Treo rèm cửa bằng vải nhung, dày.
- Đóng hết cửa trong nhà khi có tiếng ồn.
- Trồng một số cây xanh quanh nhà, vừa đẹp, mát, lại giúp phân tán tiếng ồn.
.....
	
1,0


	Câu 18
(1,0đ)
	- Đặt công thức của hợp chất là FexOy 
- Theo quy tắc hóa trị, ta có: x . III = y . II
- Ta có tỉ lệ: x/y = II/III = 2/3
=> x = 2 và y = 3
- Vậy công thức hóa học của hợp chất là: Fe2O3
	0,25
0,25
0,25

0,25

	Câu 19
(1,0 đ)
	a) - Đổi thời gian: 15 phút = 0,25 giờ
- Tốc độ chuyển động của bạn học sinh là: v = s/t = 3/0,25 = 12 (km/h)
b) Đổi đơn vị: 12 km/h = (12 x 1000) : 3600 = 3,33 (m/s)
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